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	                      THÔNG TIN ỨNG VIÊN

           (APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
                   (Ứng viên có thể download file này xuống và điền thông tin gửi email

                    ứng tuyển về phòng Nhân sự: ketoan@phongchaugroup.com)




[image: image1.png]I.THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

	Họ và tên: _______________________________

Full name
	 Nam     Nữ     Ngày sinh :  _____/ _____/ _____

Male         Female       Date of birth

	Nơi sinh:__________

Place of birth
	Dân tộc:_______
	Tôn giáo:_______Religion
	Chiều cao:________ cm

Height
	Cân nặng: _________ (kg)

Weight

	ĐT (NR): ____________

Phone (home)
	ĐT (CQ)__________

Phone (work)
	Mobil: _____________
	Email:________________

	Nguyên quán: ____________________________________________________________________________

Original

	Hộ khẩu thường trú: _______________________________________________________________________

Permanent address

	Chỗ ở hiện tại: __________________________________________________________________________

Current address

	CMND số: _______________

ID No.
	Ngày cấp: _____/______/______

Date of issue
	Nơi cấp: ________________

Place of issue

	Tình trạng hôn nhân:         Chưa kêt hôn             Đã kết hôn              Chưa có con                Đã có con

Marital status                      Single                            Married                         No children                    Children

	Thành phần gia đình (cha, me, anh/chị e ruột, vợ/chồng con):

Family information (father, mother, sibling, spouse, children)

Họ và tên

Full name

Quan hệ

Relationship

Tuổi

Age

Nghề nghiệp – nơi làm việc

Occupation - workplce

Điện thoại

Phone



	Anh/chị biết thông tin qua :        Báo chí        Qua Internet             Người quen trong Cty          Khác

You knew the information through    News            Internet                       Employee referral                    Other

	Người giới thiệu (tên và cơ quan làm việc): _____________________________________________________

Introductor (name and workplace)


II.CÔNG VIỆC MONG MUỐN (DESIRED OCCUPANCY)

	Vị trí : _____________________

Position
	Ngày có thể làm : ____/____/___

Start day
	Mức lương mong muốn: _________

Desire salary

	Anh/chị đã từng ứng tuyển tại LPC chưa?        Chưa           Rồi

Have you been employed by LPC before?                   No                Yes              

Nếu rồi anh/chị đã ứng tuyển vào vị trí nào?__________________________________________________

If yes please specify the position?

Anh/chị mong muốn LPC mang đến điều gì cho anh/chị ngoài mức lương mong muốn?
What do you expect LPC to bring you other benefit beside desire salary?

	III. QUÁ TRÌNH HỌC VẤN (EDUCATION BACKGROUND)
1. Trung học hoặc hình thức đào tạo khác: (High school or other training)
Tên trường

Institution

Từ tháng/năm

From month/year

Đến Tháng/năm

To month/year

Chuyên ngành

Major

Loại hình đào tạo

Type of traning

Xếp loại

Grade



	2. Cao đẳng, Đại học (College/ University)
Tên trường

Institution

Từ tháng/năm

From month/year

Đến Tháng/năm

To month/year

Chuyên ngành

Major

Loại hình đào tạo

Type of traning

Xếp loại

Grade



	3. Sau Đại học (Post graduate)
Tên trường

Institution

Từ tháng/năm

From month/year

Đến Tháng/năm

To month/year

Chuyên ngành

Major

Loại hình đào tạo

Type of traning

Xếp loại

Grade



	4. Khả năng ngoại ngữ (Languages)
Ngoại ngữ
(language)
Tốt
Khá

Trung Bình
Yếu

Tiếng Anh

Ngoại Ngữ Khác


	5. Khả năng tin học (Computer skills)
Khả năng sử dụng phần mềm

Program usage

Mức độ thành thạo

Proficiency level

Bằng cấp chứng chỉ

Certificate

Thành thạo

Advance

Bình thường

Average

Yếu

Poor



	6. Chứng chỉ hay bằng cấp khác: (Other training)
Tên cơ sở đào tạo

Institution

Từ  ngày/tháng/năm

From day/month/year

Đến Ngày/tháng/năm

To day/month/year

Chuyên ngành

Major

Loại hình đào tạo

Type of training

Xếp loại

Grade

Tên nước

Nation

Thời gian

Time

Bằng cấp chứng chỉ

Certificate

Ghi chú

Note

Bắt đầu

Begin

Kết thúc

End

Quá trình ở nước ngoài (nếu có):

Period in foreign countries (if any)


IV.QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (WORKING HISTORY)
	Thời gian

Period


	Tên công ty/địa chỉ/điện thoại

Company/address/phone
	Chức danh

Position
	Mô tả công việc

Job description
	Mức lương

Salary
	Lý do thôi việc

Reason of resigning
	Khen thưởng/ kỷ luật

Reward/ discipline



	Từ ngày …./…/…

From

đến ngày

…./…/…

To
	
	
	
	
	
	


V. TÓM TẮT PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT (QUALIFICATION AND SPECIAL SKILLS)
Please state your qualification and special skills:
Hãy tóm tắt phẩm chất kỹ năng đặc biệt qua quá trình làm việc và kinh nghiệm (nếu có).

 Please state your most experienced skills in your professional line(if any)
Hãy cho biêt ưu điểm – khuyết điểm của anh/chị: _______________________________________________

Please indicate your strengths / Weaknesses

VI. SỨC KHỎE (HEALTH)
	Anh/chị có hạn chế về sức khỏe và thể lực gì hay không?:   Có         Không

Do you have limitation of health or physical ability?             Yes                        No

	Nếu có nêu chi tiết: 
If yes please specify


VII. NGUỒN KIỂM TRA (REFERENCES)
Anh/chị hãy nêu tên người Công ty cũ mà mình thân thiết

List people who have definite knowledge of your qualifications and conducts in previous company
	1. Họ và tên : _______________________________

Full name
	Chức vụ : ___________________________________

Position

	Công ty : ___________________________________

Company
	Điện thoại: __________________________

Phone

	Quan hệ: _________________________________________________________________________________

Relationship

	2. Họ và tên: _______________________________

Full name
	Chức vụ: ___________________________________

Position

	Công ty : ___________________________________

Company
	Điện thoại: __________________________

Phone

	Quan hệ: _________________________________________________________________________________

Relationship


VIII. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỌP CẦN THIẾT (NOTICE PEOPLE IN CASE OF EMERGENCY)
	Họ và tên : _______________________________

Full name
	Quan hệ : ___________________________________

Relationship

	Địa chỉ: _________________________________________________          Điện thoại:   _________________  
Address                                                                                                                Phone

	


Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Phong Châu, tôi cam kết thực hiện tốt nội quy lao động và các quy định của Công ty, Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp trên đây là đầy đủ và trung thực.

If I was employed by LPC company, my commitment to good labor regulations and the regulations of the Company, I hereby declare the information I provided above is complete and truthful.
Tôi chấp nhận điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về các nhân, quá trình làm việc, sức khỏe, hoặc các vấn đề liên quan cần thiết khác trong quá trình LPC ra quyết định tuyển dụng.

 I accept the investigation, verification of personal information, work history, health, or other matters necessary in the process of recruiting LPC decision.
Ứng viên

Candidate

   (ký tên và ghi rõ họ tên)

Sign & full name






Ảnh (Photo)
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